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	STT

	Họ và tên
	Năm sinh
	HKTT
	Chỗ ở
	TATS
	Hành vi phạm tội
	Vật chứng thu giữ
	Đơn vị phát hiện bắt giữ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Anh Tú

	1994
	
	
La Sơn - Bình Lục – Hà Nam
	Trung Sơn, La Sơn
	
	Tàng trữ tái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng
	
	Công an TP Đà Lạt

	2
	Nguyễn Xuân Trường

	1976
	
	La Sơn - Bình Lục – Hà Nam
	Trung Sơn, La Sơn
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	Công an xã An Lão

	3
	Hà Tiến Tuấn
	2006
	
	Thôn An Thuận, An Ninh
	Thôn An Thuận, An Ninh
	
	TCSD
	
	CATX Duy Tiên

	4
	Trần Văn Dũng
	x
	
	Thôn 3 Cát Lại
	Thôn 3 Cát Lại
	01 TA về đánh bạc
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	01 gói hêroin
	Công an Lý Nhân

	5
	Phạm Hồng Hào
	x
	
	Thôn 2 Ngô Khê
	Thôn 2 Ngô Khê
	Chưa có
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	05 gói ma túy tổng hợp
	Công an Lý Nhân

	6
	TRẦN DUY ĐOÀN
	1996
	
	THÔN 2, Bồ Đề
	
	
	TÀNG TRỮ TPCMT
	
	CA.TP PHỦ LÝ

	7
	
TRẦN TẤT QUÂN
	
1992
	
	
THÔN 4, Bồ Đề
	
	
	
TÀNG TRỮ TPCMT
	
	CA HUYỆN THƯỜNG TÍN TP.HÀ NỘI

	8
	ĐÀO THỊ HIỀN
	
	1997
	THÔN 2, Bồ Đề
	
	
	TỔ CHỨC SỬ DỤNG TPCMT
	
	CA TỈNH HÒA BÌNH

	9
	Trần Văn Sơn
	1982
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	01 tiền án
	LĐCĐTS, TTTPCMT
	
	CA huyện Hoài Đức

	10
	Trần Đình Hải
	1978
	
	Thôn đội 6, Ngọc Lũ
	Thôn đội 6, Ngọc Lũ
	01 tiền án
	TTTPCMT
	
	CA huyện Nậm Pồ, Điện Biên

	11
	Nguyễn Văn Tráng
	1992
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ
	
	01 tiền án
	TTTPCMT
	
	CA TP Cẩm Phả

	12
	Nguyễn Văn Thanh
	1980
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ
	
	01 tiền án
	TTTPCMT
	
	CA huyện Mộc Châu, Sơn La

	13
	Phạm Thị Hoa
	1995
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	
	01 tiền sự
	Sử dụng TPCMT
	
	CA huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

	14
	Nguyễn Ngoc Hoàng
	1987
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	
	04 tiền án
	MBTPCMT
	
	CA huyện Văn Giang, Hưng Yên

	15
	Đỗ Văn Hà
	1996
	
	Thôn Đa Bồ Đạo, Đồn Xá
	Thôn Đa Bồ Đạo, Đồn Xá
	TTTPCMT
	TTTPCMT
	
	Công an TX. Duy Tiên bắt ngày12/02/2022

	16
	Lê Công Dũng
	Nam
	
	Thôn Đội 5, Hưng Công
	Thôn Đội 5, Hưng Công
	x
	Tổ chức sử dụng
	
	PC04 Công an tỉnh Hà Nam

	17
	Cù Văn Công
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	Thôn 2, xã An Nội
	TA: 01
TS: 0
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

	18
	Nguyễn Thành Luân
	X
	
	Thôn 4, xã An Nội
	Thôn 4, xã An Nội
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

	19
	Trần Xuân Trường
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	Thôn 5, xã An Nội
	
	Mua bán trái phép chất ma túy
	MDMA: 2,446g
KETAMINE: 0,866g
	Công an huyện Lý Nhân

	20
	Lã Văn Phương
	X
	
	Thôn 1, xã An Nội
	Thôn 2, xã An Nội
	TA: 0
TS: 0
	Mua bán trái phép chất ma túy
	MDMA: 2,446g
KETAMINE: 0,866g
	Công an huyện Lý Nhân

	21
	Nguyễn Văn Hiển
	1996
	
	Thôn Bói Kênh, An Lão
	
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	CATP Nam Định

	22
	Văn Tất Kiều
	2002
	
	Thôn Vinh Tứ, An Lão
	
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	CAQ Cầu Giấy

	23
	Trần Văn Toàn
	1979
	
	Thôn Cửa Câu Trại, Trung Lương
	Thôn Cửa Câu Trại, Trung Lương
	x
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	Bắc Ninh

	24
	Trần Ngọc Ánh
	1985
	
	Thôn Cửa Câu Trại, Trung Lương
	Thôn Cửa Câu Trại, Trung Lương
	x
	Mua bán trái phép chất ma túy
	
	CATP Phủ Lý

	25
	Đặng Đình Bình
	
	
	Thôn Nội 2, Đồng Du
	Thôn Nội 2, Đồng Du
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	CATP Phủ Lý

	26
	Ngô Thị Loan
	
	1992
	Thôn Tiêu Viên, Tiêu Động
	Hà Nội
	
	Sử dụng TPCMT
	Ma túy đá
	CAQ Tây Hồ

	27
	Đào Quốc Quân
	1991
	
	Thôn Tiêu Hạ Bắc, Tiêu Động
	Nam Định
	01 TA
	Mua bán trái phép chất ma túy
	Heroim
	CATP Nam Định

	28
	Nguyễn Thị Hương
	
	2005
	Thôn Đỗ Khả Xuân, Tiêu Động
	Thái Bình
	
	Tổ chức sử dụng TPCMT
	Ma túy đá
	CAT Thái Bình

	29
	Ngô Văn Toàn
	1991
	
	Thôn Thiên Doãn, Tràng An
	Phường Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
	
	Tổ chức sử dụng TPCMT
	
	CAQ Hải An

	30
	Cao Hữu Thành
	1996
	
	Thôn Cương Thôn, Tràng An
	Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	CAQ Tây Hồ

	31
	Trần Duy Thành
	
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	Thôn 6, Vũ Bản
	01 TA
	Tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	CAH Mỹ Lộc,Nam Định


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Bình Lục,ngày 14 tháng 03 năm 2023
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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